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Mở đầu
Trong hơn 20 năm thời kỳ đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt, từ nền nông nghiệp tự cấp tự túc đã nhanh chóng chuyển thành nền nông nghiệp hàng hoá: hàng hoá đa dạng có năng suất, chất lượng nông sản ngày càng tăng. Tuy nhiên trong giai đoạn phát triển kinh tế hàng hoá, đặc biệt từ khi Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi hàng hoá nói chung, nông sản hàng hoá nói riêng phải đạt năng suất, chất lượng cao để tăng giá trị, đồng thời hạ giá thành sản phẩm. 
Như chúng ta đã biết sản lượng nông sản hàng hoá tăng lên dựa vào 2 yếu tố, đó là: tăng diện tích và tăng năng suất. Trong khi mở rộng diện tích gieo trồng bị hạn chế thì tăng năng suất là mục tiêu chính để tăng tổng sản lượng nông sản hàng hoá. Một trong những con đường nâng cao năng suất là cải tiến giống cây trồng để có các giống mới có tiềm năng năng suất cao. Các biện pháp kỹ thuật còn lại giúp nông dân áp dụng là vấn đề thâm canh trong hệ thống luân canh cây trồng. Mặt khác, để tăng và duy trì được số vụ thu hoạch trên một đơn vị diện tích thì độ phì của đất trồng cần phải được duy trì thông qua việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ phân bón. Nói cách khác, cung cấp và quản lý phân bón đóng vai trò chính trong việc nâng cao năng suất và sản lượng nông sản lâu dài. Điều này đã chứng minh tại sao nền nông nghiệp nước ta chuyển từ môi trường sản xuất truyền thống “dựa vào đất” sang môi trường sản xuất thâm canh “phụ thuộc vào phân bón”.  

Một thực tế trong sản xuất mà người nông dân đang phải đối mặt là: từ năm 2003 đến nay giá phân bón vô cơ tăng khoảng 25-30%/năm, riêng giá phân urê tăng tới 40-45%/năm, DAP – 60-65%/năm, trong khi đó giá nông sản nhìn chung không tăng hoặc tăng không kể khiến cho đầu tư sản xuất cao, giá trị hàng hoá thu được không tăng, thậm chí còn giảm, gây càng nhiều khó khăn cho nông dân.  
Đối với phân bón vô cơ đa lượng (đạm, lân và kali) đang được sử dụng hiện nay thì Việt Nam đang phải nhập khoảng 65% phân đạm, khoảng 35% phân lân và 100% phân kali nguyên chất. Xuất phát từ đó, vấn đề đặt ra là cần đánh giá hiện trạng hiệu quả sử dụng phân bón vô cơ hiện nay cho cây trồng và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón nói chung, trong đó có phân vô cơ để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình nông dân, các trang trại theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.
1. Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón vô cơ cho cây trồng ở nước ta hiện nay

1.1. Mối quan hệ giữa diện tích, năng suất và vai trò của phân bón đến sản lượng các cây trồng chính 
            - Phát triển nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây đã theo xu hướng thâm canh không chỉ trong sản xuất cây lương thực, cây thực phẩm hàng năm mà cả sản xuất các nông sản hàng hoá của các cây lâu năm. Trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2008 mặc dù diện tích gieo trồng các cây trồng chỉ tăng 62,1% (trong đó cây hàng năm tăng 42,3%, cây lâu năm tăng nhanh nhất 279,1%) nhưng lượng phân bón được sử dụng lại tăng với tốc độ rất lớn, tăng 436,8% (bảng 1). Trước khi tính hiệu suất sử dụng phân bón trong giai đoạn vừa qua cần phải cụ thể hoá mối quan hệ và tác động qua lại giữa các chỉ tiêu: diện tích thu hoạch, năng suất và sản lượng của mỗi cây trong các nhóm cây trồng chính (Phụ lục 1-18). Về vấn đề này có thể chia 3 nhóm nông sản trong đó có nông sản có sản lượng tăng nhanh hoặc tăng chậm hoặc không tăng. 
+ So với năm 1985 thì đến năm 2008 trong số các các cây lương thực, cây thực phẩm thì sản lượng lúa gấp 2,44 lần (tức tăng 144%), trong khi diện tích trồng lúa chỉ tăng 23%. Điều đó có nghĩa sản lượng lúa tăng chủ yếu do năng suất đã tăng hơn 3 lần so với tăng diện tích (khoảng 88%). Tương tự như vậy sản lượng ngô gấp 7,7 lần do tốc độ tăng diện tích và năng suất ngô bằng nhau (tăng khoảng 1,7-1,8 lần so với năm 1985). Đối với khoai lang tuy diện tích giảm tới 50% nhưng sản lượng chỉ giảm khoảng 25% do năng suất khoai lang đã tăng 47%. Còn đối với cây sắn thì đến năm 2000 sản lượng giảm khoảng 32% chủ yếu do giảm diện tích 30%, còn năng suất chỉ giảm giảm 5-10%. Nhưng nếu tính từ năm 2000 đến năm 2008 sản lượng sắn đã tăng rất nhanh (tăng gấp 3,7 lần - 373%) do diện tích đã tăng 1,3 lần và năng suất tăng 0,9 lần (tăng 94%). Sản lượng rau từ năm 1985 đến năm 2007 tăng 2,2 lần do đã tăng diện tích khoảng 65% và năng suất tăng 33%.    
+ Đối với các cây công nghiệp hàng năm thì sản lượng mía, đậu tương tăng nhanh nhất (khoảng 190-240%), còn lạc tăng 160%, bông tăng 50%, cói tăng không đáng kể (7,8%), riêng sản lượng đay và thuốc lá giảm 25-80%. Về năng suất chỉ có năng suất mía tăng tốc độ thấp hơn so với tăng diện tích (50-55% so với 90-100%) và đối với đậu tương thì năng suất và diện tích tăng với mức bằng nhau - khoảng 80-90%, còn lại đối với các cây công nghiệp hàng năm khác: bông, cói và lạc thì năng suất tăng nhanh hơn so với tăng diện tích. Đối với đay và thuốc lá thì mức giảm sản lượng lại thấp hơn so với mức giảm diện tích trồng do năng suất 2 cây trồng này lại tăng được khoảng 20-80% ở giai đoạn 1985-2008.  
+ Đối với các cây công nghiệp lâu năm trong báo cáo này chỉ đề cập đến diện tích các cây công nghiệp lâu năm đang cho thu hoạch chứ không phải các cây ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. Số liệu cho thấy tốc độ tăng diện tích thu hoạch các cây công nghiệp lâu năm là cao nhất. Từ năm 1985 đến năm 2008 diện tích thu hoạch chè tăng 1,77 lần, cà phê - 18,4 lần, cao su – 3,13 lần, hồ tiêu -17,35 lần, điều – 3,15 lần (so với năm 1992), chỉ có diện tích dừa chỉ tăng khoảng 14%. Tuy nhiên mức tăng sản lượng còn cao hơn mức tăng diện tích thu hoạch. Sản lượng chè tăng 6 lần, cà phê tăng 7,6 lần, cao su -12,8 lần, hồ tiêu 75,6 lần, điều – 12 lần, dừa – 0,78 lần.  
       Bảng 1. Diện tích gieo trồng và lượng phân bón NPK sử dụng ở Việt Nam
	Năm
	Diện tích các loại cây trồng
	Phân bón NPK nguyên chất**

	
	Tổng số
	Cây hàng năm*
	Cây lâu năm*
	

	
	1.000 ha
	%
	1.000 ha
	%
	1.000 ha
	%
	1.000 tấn
	%

	1985
	8556,8
	100
	7840,3
	100
	716,5
	100
	469,2
	100

	1990
	9040,0
	105,6
	8101,5
	103,3
	938,5
	131,0
	560,3
	119,4

	1995
	10496,9
	122,7
	9224,2
	117,7
	1272,7
	177,6
	1223,7
	260,8

	2000
	12644,3
	147,7
	10540,3
	134,4
	2104,0
	293,6
	2283,0
	486,6

	2005
	13287,0
	155,3
	10818,8
	138,0
	2468,2
	344,5
	2063,6
	439,8

	2006
	13409,8
	156,7
	10868,2
	138,6
	2541,6
	354,7
	2234,7
	476,3

	2007
	13495,2
	157,7
	10862,7
	138,5
	2632,5
	367,4
	2626,2
	559,7

	2008
	13873,9
	162,1
	11157,8
	142,3
	2716,1
	379,1
	2518,8
	536,8


 Ghi chú: * Cây hàng năm gồm: cây lương thực có hạt và cây công nghiệp hàng năm; Cây lâu năm gồm: cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.
** Tổng lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng: N + P2O5 + K2O
Như vậy trong hơn 20 năm qua vấn đề tăng diện tích gieo trồng có thể chia ra 2 giai đoạn: giai đoạn 1985-1995 và giai đoạn từ 1996- đến nay. Ở giai đoạn đầu thì tăng diện tích trồng lúa là chủ yếu do phải tập chung giải quyết vấn đề an ninh lương thực, nhưng ở giai đoạn sau (từ năm 1996 đến nay) thì tốc độ tăng diện tích gieo trồng các cây trồng khác lại cao hơn do yêu cầu của nền sản xuất hàng hoá lớn phục vụ thị trường nội địa (ngô, rau, đậu tương) hoặc xuất khẩu (lạc, chè, cà phê, hồ tiêu, điều, v.v...), gắn với đó là mong muốn thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Điều đó đã đặt nhiệm vụ phải xác định rõ năng suất tăng do các yếu tố tác động nào? Và vai trò của phân bón, trong đó có phân vô cơ chiếm vị trí nào?.    

- Xuất phát từ yêu cầu đó, trong thời gian qua có thể khẳng định, đóng góp vào thành tựu to lớn trong ngành trồng trọt ngoài các tiến bộ kỹ thuật về: thuỷ lợi, giống cây trồng, làm đất, phòng trừ sâu bệnh, v.v... thì nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, quản lý và sử dụng phân bón cũng là một yếu tố góp phần tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản. Nếu câu thành ngữ "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" đề cập đến những yếu tố quyết định năng suất, sản lượng của đồng ruộng là: đủ nước, đủ phân, chăm sóc và chọn giống tốt và tuy chưa có kết quả nghiên cứu định lượng câu thành ngữ trên, nhưng qua các thí nghiệm và thử nghiệm trên đồng ruộng của các hộ nông dân đối với các cây lượng thực lấy hạt như: lúa, ngô hoặc các cây công nghiệp dài ngày như chè, cà phê trong chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế như: Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Viện Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI) có thể đi đến nhận xét rằng sử dụng phân bón đóng góp khoảng 35-40 % tốc độ tăng tổng sản lượng cây trồng. 
- Do phân bón được sử dụng cho cây trồng lại chia ra 2 loại: phân vô cơ và phân hữu cơ nên cũng cần phải cụ thể hoá được tỷ lệ của mỗi loại. Các nghiên cứu cho thấy đối với 2 cây lương thực lấy hạt (lúa và ngô) thì tỷ lệ phân vô cơ và phân hữu cơ đã làm tăng tương ứng khoảng 33-35% và 5-6% tổng sản lượng (do sử dụng phân hữu cơ chiếm khoảng 20-25% tổng lượng dinh dưỡng của cây trồng được bón vào đất), các yếu tố tác động còn lại là: sử dụng các giống cải tiến, tưới tiêu tốt hơn, áp dụng phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) và độ phì nhiêu tự nhiên của đất.  
- Cùng với sự phát triển của ngành trồng trọt, tiêu thụ phân bón vô cơ ở nước ta đã tăng mạnh trong hơn 20 năm qua. Nếu như tổng lượng dinh dưỡng (N : P2O5 : K2O) sử dụng các năm 1985/1986 là 469,2 ngàn tấn, năm 1990/1991 - 560,3 ngàn tấn thì năm 1995/1996 - 1223,7 ngàn tấn, năm 2000/2001 - 2283,0 ngàn tấn, năm 2005/2006 - 2063,6 ngàn tấn và trong 3 năm gần đây (2006-2008) ở mức khoảng 2400 ngàn tấn, tức là tăng 5,2-5,5 lần (bảng 2 và phụ lục 22). So với các nước trong khu vực và các nước phát triển thì lượng phân bón sử dụng trên một đơn vị diện tích ở nước ta còn thấp hơn rất nhiều (năm cao nhất mới đạt 194,4 kg NPK/ha), do vậy thị trường phân bón vô cơ ở Việt Nam vẫn còn có thể đẩy mạnh hơn nữa.  
- Tỷ lệ các chất dinh dưỡng đa lượng  N : P2O5 :  K2O trong phân bón vô cơ được sử dụng cũng cân đối hơn từ năm 1985 đến nay. Nếu năm 1985 tỷ lệ N : P : K là 1 : 0,27 : 0,10 thì đến năm 2005 cho đến nay nông dân đã tăng liều lượng phân lân và phân kali để có tỷ lệ là 1 : 0,41-0,48 : 0,31-0,39. 
- Tỷ lệ phân vô cơ sử dụng cho các nhóm cây trồng đã có sự thay đổi đáng kể ở 2 giai đoạn: năm 1985 -1999 và năm 2000 - đến nay. Ở giai đoạn năm 1985 -1999 tổng lượng NPK sử dụng cho nhóm cây lương thực (lúa, ngô, sắn, khoai lang ) chiếm 85% tổng lượng phân vô cơ sử dụng ở nước ta thì từ năm 2000 đến nay tỷ lệ này giảm xuống 60%, còn lại 30% phân vô cơ được sử dụng cho các nhóm cây khác: cây thực phẩm (rau, đậu, quả), cây công nghiệp hàng năm (bông, mía, lạc, đậu tương, thuốc lá), cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su, điều, hồ tiêu) vừa được mở rộng diện tích gieo trồng, vừa theo hướng thâm canh tăng năng suất. 
1.2. Hiệu suất sử dụng phân bón vô cơ cho cây trồng 

- Như chúng ta đã biết mối quan hệ giữa đất trồng, cây trồng và phân bón là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Trong việc bón phân cho cây trồng muốn có lãi phải thực hiện 5 đúng: đúng đất, đúng cây, đúng liều lượng và tỷ lệ các nguyên tố dinh dưỡng, đúng lúc và đúng cách. Đối với cây trồng muốn đạt được kết quả trên thì cơ sở khoa học của các bước tiến hành được thể hiện như sau: Xác định đúng giai đoạn sinh trưởng, phát triển và yêu cầu dinh dưỡng của cây; xác định đúng ngưỡng dinh dưỡng tối thích và giới hạn khủng hoảng ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây. 
Bảng 2. Tiêu thụ phân bón vô cơ ở Việt Nam

Đơn vị: 1.000 tấn dinh dưỡng
	Năm
	N
	P2O5
	K2O
	NPK

(kg/ha)
	Tổng

N + P2O5 +     K2O
	Tỷ lệ

N : P2O5 :     K2O

	1985/1986
	342,3
	91,0
	35,9
	54,8
	469,2
	1 : 0,27 : 0,10

	1986/1987
	382,4
	70,7
	71,0
	60,8
	524,1
	1 : 0,18 : 0,19

	1987/1988
	309,0
	68,3
	44,4
	48,7
	421,7
	1 : 0,22 : 0,14

	1988/1989
	428,8
	109,0
	38,3
	66,2
	576,1
	1 : 0,25 : 0,09

	1989/1990
	424,0
	97,7
	41,3
	59,9
	563,0
	1 : 0,23 : 0,10

	1990/1991
	425,4
	105,7
	29,2
	62,3
	560,3
	1 : 0,25 : 0,07

	1991/1992
	619,0
	146,9
	16,0
	83,1
	781,9
	1 : 0,24 : 0,03

	1992/1993
	541,3
	183,5
	41,6
	78,6
	766,4
	1 : 0,34 : 0,08

	1993/1994
	565,0
	165,3
	23,8
	75,2
	754,1
	1 : 0,29 : 0,04

	1994/1995
	874,9
	241,6
	68,4
	114,1
	1184,9
	1 : 0,28 : 0,08

	1995/1996
	813,7
	322,0
	88,0
	116,6
	1223,7
	1 : 0,40 : 0,11

	1996/1997
	995,3
	380,2
	109,0
	135,8
	1484,5
	1 : 0,38 : 0,11

	1997/1998
	922,9
	386,8
	162,0
	130,1
	1471,7
	1 : 0,42 : 0,18

	1998/1999
	1186,1
	399,8
	271,0
	158,2
	1856,9
	1 : 0,34 : 0,23

	1999/2000
	1224,2
	456,4
	377,0
	167,0
	2057,6
	1 : 0,37 : 0,31

	2000/2001
	1332,0
	501,0
	450,0
	180,6
	2283,0
	1 : 0,38 : 0,34

	2001/2002
	1136,0
	492,0
	399,8
	162,1
	2027,8
	1 : 0,43 : 0,35

	2002/2003
	1305,4
	532,0
	393,4
	173,9
	2230,8
	1 : 0,41 : 0,30

	2003/2004
	1371,0
	568,4
	500,0
	187,9
	2439,4
	1 : 0,41 : 0,36

	2004/2005 
	1437,4
	576,9
	548,9
	194,4
	2563,2
	1 : 0,40 : 0,38

	2005/2006
	1155,1
	554,1
	354,4
	155,9
	2063,6
	1 : 0,48 : 0,31

	2006/2007
	1357,5
	551,2
	516,5
	179,7
	2425,2
	1 : 0,41 : 0,38

	2007/2008
	1268,0
	596,4
	496,4
	216,8
	2360,8
	1 :  0,47 : 0,39


- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các Viện, Trường, Tổ chức quốc tế về dinh dưỡng cây trồng và sử dụng phân bón, các nhà khoa học đã cụ thể hoá mức khuyến cáo phân bón cho mỗi cây trồng, trên các loại đất chính của các nhóm cây trong cuốn sách “Sổ tay phân bón” - Nhà Xuất bản Nông nghiệp, năm 2005. Tóm tắt mức phân bón khuyến cáo thể hiện ở các phụ lục 19- 21.

- Khi tính hiệu suất (hiệu quả) sử dụng phân vô cơ cần phải cụ thể các chỉ tiêu như: hiệu quả nông học, hiệu quả sinh lý của phân bón và hệ số sử dụng phân bón. Hiệu quả nông học của phân bón được tính bằng số lượng nông sản (phần sản phẩm chính) tính bằng kg trên 1 kg chất dinh dưỡng bón vào đất (N, P2O5, K2O), hay lượng nông sản chính tăng thêm tính bằng kg trên 1 kg phân bón thương phẩm bón vào (ví dụ: phân urê, supe phôtphat, kali clorua). Hiệu quả sinh lý của phân bón được tính cho 1 chất dinh dưỡng (N, P2O5, K2O) là số kg nông sản thu được trên 1 kg chất dinh dưỡng (N, P2O5, K2O) cây trồng hút được từ phân bón. Hệ số sử dụng (hay hiệu quả thu hồi hay hiệu quả hoàn trả) phân bón là tỷ lệ % lượng chất dinh dưỡng N, P2O5, K2O cây trồng hút được từ tổng lượng dinh dưỡng bón vào đất. 

- Hiệu quả nông học của phân bón vô cơ cho một số cây trồng chính được tổng hợp từ các kết quả nghiên cứu của các Viện, Trường trong cả nước. Tổng hợp chưa đầy đủ do các phương pháp bố trí thí nghiệm, thử nghiệm khác nhau nên để tính hiệu quả nông học của mỗi yếu tố dinh dưỡng bón vào đất cũng khác nhau hoặc không thể tính được. Số liệu thể hiện ở bảng 3 chỉ được chia theo 2 nền đất: có và không được bón phân chuồng, các yếu tố còn lại như: mùa vụ, giống và tưới tiêu nước được thể hiện theo độ biến động của mỗi chỉ tiêu ở mỗi nền đất.  
Bảng 3. Hiệu quả nông học của phân bón vô cơ đối với một số cây trồng

	Cây 

trồng
	Loại đất
	kg nông sản chính/1 kg dinh dưỡng bón vào đất

	
	
	Trên nền không phân chuồng
	Trên nền có bón phân chuồng

	
	
	N
	P2O5
	K2O
	N
	P2O5
	K2O

	Lúa
	Phù sa 
	5-23
	4-16
	2-20
	9-31
	9-35
	9-23

	
	Đất phèn
	5-14
	6-47
	4-17
	7-35
	9-21
	4-10

	
	Đất mặn ít
	9-24
	11-14
	4-19
	-
	-
	-

	
	Đất bạc màu
	11-19
	7-15
	12-23
	6-18
	7-14
	4-25

	
	Đất trũng, đất dốc tụ 
	3-16
	6-15
	2-12
	7-26
	8-34
	6-12

	Ngô
	Phù sa 
	8-19
	4-28
	2-25
	9-21
	11-20
	8-19

	
	Đất mặn và chua mặn
	10-20
	8-12
	3-11
	6-10
	7-8
	4-10

	
	Đất bạc màu
	7-18
	6-19
	10-26
	18-19
	17-20
	24-25

	Sắn 
	Đất đỏ bazan
	-
	35
	158-258
	-
	-
	-

	
	Đất đỏ vàng
	17-36
	-
	33-54
	-
	-
	-

	
	Phù sa cổ
	85
	-
	38-59
	-
	-
	-

	
	Đất bạc màu
	20-130
	
	
	
	
	

	Khoai lang
	Đất bạc màu
	-
	-
	-
	-
	-
	27-40

	Lạc
	Đất phù sa
	8-21
	7-9
	2-4
	5-15
	6-8
	4-9

	
	Đất đỏ bazan
	3-9-
	3-5
	3-7
	-
	-
	-

	
	Đất bạc màu
	10-18
	3-5
	8-9
	
	
	

	Đậu tương
	Phù sa sông Hồng
	4-28
	4-15
	3-23
	13-33
	18-19
	8-31

	
	Đất bạc màu
	4-15
	5-7
	7-15
	15
	4
	3

	Thuốc lá
	Đất bạc màu
	-
	-
	3-8
	-
	-
	2-3

	Khoai tây
	Phù sa sông Hồng
	40-62
	31-32
	17-23
	45-68
	35-40
	20-38

	
	Đất bạc màu
	31-40
	38-48
	9-28
	33-40
	34-64
	18-36

	Mía*
	Đất phù sa 
	25-32
	33-53
	24-41
	-
	-
	-

	
	Đất đỏ vàng
	4-16
	4-8
	90-101
	
	
	

	Vải
	Phù sa
	-
	-
	-
	10-40
	20-29
	1

	
	Đất đỏ vàng
	-
	-
	-
	3-23
	6-11
	1-2

	Cam
	Phù sa
	-
	-
	6-11
	-
	-
	4-5

	Chuối 
	Phù sa
	-
	-
	13-26
	-
	-
	-

	Dứa
	Đất đỏ vàng
	-
	-
	21-33
	-
	-
	25-36

	Bắp cải
	Phù sa
	-
	-
	24-33
	-
	-
	32-43

	
	Đất xám
	-
	-
	16-35
	-
	- 
	20-26

	Cà chua 
	Đất bạc màu
	-
	-
	117-128
	-
	-
	89-115

	
	Đất xám
	-
	-
	7-16
	-
	-
	8-12

	Chè**
	Đất đỏ vàng
	-
	-
	-
	-
	-
	2-3

	Cà phê vối** 
	Đất đỏ bazan
	3-9
	4-21
	3-9
	6-10
	10-19
	3-10

	Cà phê chè**
	Đất đỏ bazan
	9
	
	
	
	
	

	
	Đất đỏ vàng 
	-
	-
	-
	2-5
	3-15
	2-6

	
	Đất đá vôi
	-
	-
	-
	6
	7
	3

	Hồ tiêu**
	Đất đỏ bazan
	6-8
	10-23
	8-10
	-
	-
	-


* Hiệu suất tính theo kg đường/kg dinh dưỡng phân bón và tính chung cả đời cây mía (1 tơ + 2 gốc); 
** Năng suất tính theo chè khô, tiêu khô, cà phê nhân. 
 - Vì lúa là cây trồng chính của nước ta, với diện tích gieo trồng lớn nhất và lượng phân vô cơ sử dụng lớn nhất nên xin bổ sung một số ý kiến sau về hiệu quả sử dụng phân bón vô cơ:
+ Đối với cây lúa tùy theo chân đất, giống lúa, mùa vụ, lượng phân bón mà có hệ số sử dụng đạm, lân và kali  khác nhau. Trong điều kiện lúa nước ở Việt Nam hệ số sử dụng: 
Đạm 

30 - 45% 

       
30 - 50% *

Lân

15 - 25 %


20 - 30 % *

Kali

40 - 50%


    50 % *

(( 40% chỉ đạt được nếu bón đạm từ  2 – 4 lần)
+ Với công nghệ tưới nước đang áp dụng hiện nay thì kết quả nghiên cứu trên đồng ruộng của 120 hộ nông dân đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Kỹ thuật Nam Trung bộ, Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Huế và Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế đã chứng minh rằng cải tiến các biện pháp kỹ thuật quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù có thể nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón được 10-15%, tăng thu nhập khoảng 500-600 ngàn đồng/ha. Trong các ô thử nghiệm của quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù thì hiệu quả nông học (agronomic efficiency- AE) đối với nitơ (N- phân đạm), hiệu quả thu hồi hay hiệu quả hoàn trả (recovery efficiency) của N và hiệu suất một phần (partial productivity) của N đã luôn luôn cao hơn so với kỹ thuật mà nông dân đang áp dụng trên đồng ruộng (bảng 4).

Bảng 4. Hiệu quả nông học của quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù
	Hiệu quả
	Thử nghiệm và mô hình trình diễn

	
	Các cấp tác động 
	Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù 
	Kỹ thuật của nông dân đang áp dụng  
	Mức tăng

	Hiệu quả nông học đối với đạm,  kg thóc/kg N
	- Năm và mùa vụ

- Năm thứ nhất

- Năm thứ hai

- Vụ lúa ĐXuân

- Vụ lúa mùa 
	17,90

17,60

18,10

17,40

18,30
	14,20

15,80

12,70

14,60

13,80
	3,60

1,80

5,50

2,00

4,50

	Hiệu quả thu hồi đạm, %
	- Năm và mùa vụ

- Năm thứ nhất

- Năm thứ hai

- Vụ lúa ĐXuân
- Vụ lúa mùa
	39,0
42,0
35,0
41,0
36,0
	34,0
42,0
25,0
42,0
25,0
	5,0
0

10,0
-1,0
11,0

	Hiệu suất một phần của đạm, kg thóc/kg N
	- Năm và mùa vụ

- Năm thứ nhất

- Năm thứ hai

- Vụ lúa ĐXuân
- Vụ lúa mùa
	69,80

65,20

74,40

65,30

74,30
	61,00

60,50

61,50

61,20

60,80
	8,80

4,70

12,90

4,10

13,50


+ Hiệu quả kinh tế của sử dụng đạm cho lúa trên đất bạc màu đã cao hơn so với đất phù sa khi bón phân đạm kết hợp với phân kali. Hệ số lãi ròng đối với phân đạm đạt cao nhất khi bón 90 kg N/ha kết hợp với phân kali ở 2 vụ lúa đông xuân và lúa mùa hoặc hè thu (hệ số đạt 3,08 so với 0,42-2,85 ở các liều lượng phân đạm bón ở vụ đông xuân và 4,67 so với 1,49-4,58 ở vụ mùa hoặc hè thu).
+ Hiệu quả nông học của đạm trên nền đất không bón phân chuồng thường cao hơn 5-10% so với đất được bón phân chuồng ở cả 2 vụ lúa đông xuân, mùa  (hè thu) trên các loại đất trồng lúa (phù sa, bạc màu).   
+ Lân không những đã tăng năng suất một cách đột biến mà lượng đạm tiêu tốn cho một đơn vị sản lượng cũng giảm đi đáng kể. Trong nhiều trường hợp năng suất tối đa đã đồng nhất với năng suất kinh tế tối đa (bảng 5). Trong cơ cấu cây trồng 3 vụ/năm: lúa xuân - Lúa mùa (hè thu) - Ngô (hoặc đậu tương) kết quả nghiên cứu cho thấy trên đất phù sa trên nền đất không bón phân chuồng thì hiệu quả nông học của lân là 12 kg thóc/1 kg P2O5 ở vụ xuân và 18 kg thóc/1 kg P2O5 ở vụ mùa (hè thu), còn trên đất có bón phân chuồng thì hiệu quả nông học tương ứng là: 13 kg thóc/1 kg P2O5 - vụ xuân và 22 kg thóc/1 kg P2O5 - vụ mùa (hè thu).
Bảng 5. Hiệu lực của phân lân và ảnh hưởng của phân lân tới lượng đạm
tiêu tốn từ phân vô cơ để tạo nên một tấn thóc

	Loại đất 
	Số địa điểm đã khảo sát
	Hiệu lực phân lân, kg thóc/1 kg P2O5
	Lượng N tiêu tốn, kg

	
	
	
	Không P
	Có P

	Phù sa trung tính sông Hồng
Phù sa trung tính sông Cửu Long

Phù sa chua và đất phèn miền Bắc
Phù sa chua và đất phèn phía Nam
	18

7

12

54
	7,5-10,2

4,5-8,1

12,5-18,3

16,8-25,4
	23-27

17-19

34-36

30-33
	19-23

16-17

26-28

17-20


- Đối với một số cây trồng khác có thể xem xét một số số liệu liên quan như sau:

+ Hiệu suất phân bón chung (kg nông sản chính/kg NPK bón) trên các loại đất và mùa vụ như sau: ngô: 4-11, lạc: 3-7, đậu tương: 2-3, khoai tây: 14-26, mía: 7-20, vải: 2-10. 
+ Tỷ suất lợi nhuận (Value – cost ratio, VCR) đối với cả tổ hợp NPK bón cho: ngô là: 4-14, khoai lang: 3-6, sắn: 4-11, thuốc lá: 2-7, hồ tiêu: 9-25, cam: 2-6.         
+ Riêng đối với cà phê thì hệ số sử dụng phân đạm, lân và kali đối với cà phê vối kinh doanh trên đất đỏ bazan như sau:
Đạm 

33 - 43% 
Lân

3 - 7 %


Kali

35 - 48% 
Nếu lãi ròng (Net return) là hiệu số giữa tiền thu được do bội thu do bón phân vô cơ và tiền bỏ ra để mua phân vô cơ bón cho cà phê thì trong phạm vi của sản xuất cà phê vối lãi ròng thường đạt 40-50% sau khi khấu trừ chi phí phân bón. Tỷ suất lợi nhuận đối với đạm từ 3,0-10,2; đối với kali từ 8,0-20,1; đối với tổ hợp NPK từ 5,7-8,3. 
Trên đây là một số kết quả chính để đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón vô cơ ở nước ta thời gian qua. Trong bối cảnh giá phân bón có xu hướng tiếp tục tăng nên cần phải có các biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón.

 2. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng   
 2.1. Quan điểm
- Đồng thời với việc nâng cao năng lực sản xuất và nhập khẩu phân bón (cả phân vô cơ và phân hữu cơ chế biến) thì tiến bộ kỹ thuật về phân bón ở nước ta phải góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón trên cơ sở: coi trọng việc sử dụng phân hữu cơ; đa dạng hoá cơ cấu chủng loại phân vô cơ, trong đó có loại phân chứa các chất điều tiết/ức chế giải phóng dinh dưỡng để tiết kiệm phân do ít bị bốc hơi, rửa trôi theo nguồn nước, cũng như giảm chi phí lưu thông để nhằm mục đích tăng hiệu quả kinh tế sử dụng phân bón và bảo vệ môi trường.     
- Căn cứ vào khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất, kế hoạch trồng trọt, kết quả thí nghiệm hiệu lực phân bón để quyết định các tiêu chuẩn và phương pháp bón phân ở các vùng, trên các cây trồng khác nhau. 
- Ngoài các trang thiết bị đồng bộ cần phải nghiên cứu và áp dụng quản lý cây trồng tổng hợp với nhiều yếu tố tác động như: giống, kỹ thuật gieo trồng, canh tác, luân canh, bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật, v.v…; hình thành hệ thống kỹ thuật đạt năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao ở các vùng khác nhau và cây trồng khác nhau phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.
2.2. Mục tiêu
Đến năm 2015 -2020 tăng hiệu suất sử dụng phân bón 15-20%.
2.3. Nội dung nghiên cứu 
2.3.1. Nguyên tắc chỉ đạo
- Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu thực tế của đất, xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp về dinh dưỡng cây trồng là điều kiện cơ bản để phát triển ngành trồng trọt.  
- Phải đề xuất việc bón phân khoa học, kiên trì kết hợp sử dụng phân vô cơ và phân hữu cơ, kết hợp việc sử dụng đất và bồi dưỡng đất, mặt khác thường xuyên đề xuất giải pháp tối ưu về cơ cấu phân bón và cải tiến phương pháp bón phân. Không chỉ tăng sử dụng có hiệu quả phân đa lượng (đạm, lân và kali) mà còn phải chú ý bón nguyên tố trung và vi lượng; không những tăng đúng mức (cân đối) lượng phân vô cơ mà còn phải tích cực khai thác và sử dụng các loại phân hữu cơ (phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ chế biến).
- Nhà nước cần hỗ trợ để tiến hành các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón nói chung, trong đó có phân vô cơ để nắm bắt được tình trạng thực tại về cung cấp phân bón cho cây trồng trên từng loại đất nhằm làm căn cứ cho việc sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng phân bón.
- Không những phải nắm được quy luật cần dinh dưỡng từ phân bón của cây trồng và tình hình cung cấp dinh dưỡng từ đất, mà còn phải nâng cao chất lượng phân bón và xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế để xã hội hoá tư liệu phân bón; không những phải khai thác rộng nguồn phân bón mà còn phải coi trọng tiết kiệm, giảm lãng phí thất thoát để bảo vệ lợi ích của người nông dân. Do đó cần sớm có kế hoạch xây dựng và ban hành pháp lệnh về phân bón.
2.3.2. Phương hướng chủ yếu    
- Phát triển nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ chế biến từ các nguồn phế phụ phẩm hữu cơ, đặc biệt là phân bón sinh học có chất điều hoà sinh trưởng ở mức cho phép, phân vi sinh vật chứa nguyên tố vi lượng, thực hiện cung cấp toàn bộ dạng hữu cơ của các nguyên tố vi lượng. Ưu tiên nghiên cứu kỹ thuật cố định đạm sinh vật. Bắt đầu nghiên cứu chế tạo ra phân bón sinh học chuyển gen mới.
- Xúc tiến mạnh tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực phân vô cơ như: tạo loại phân bón dạng hình mới như phân bọc, phân phân giải chậm để giảm khả năng mất chất dinh dưỡng do bốc hơi hoặc bị rửa trôi theo chiều sâu của phẫu diện đất hay tầng mặt; phân vô cơ tổng hợp có nồng độ cao và có nhiều yếu tố dinh dưỡng; nghiên cứu và xác định đúng liều lượng và tỷ lệ đạm : lân : kali ( N : P2O5 : K2O) cân đối cho mỗi loại cây trồng ở trên mỗi loại đất chính.    
- Phổ biến cách phối hợp bón phân, tuỳ loại đất để bón và bón một cách khoa học, điều tiết cơ chế trao đổi dinh dưỡng. Tăng cường khai thác các loại phân bón mới đang có sẵn trên thị trường như: phân chuyên dùng, phân đặc chủng, phân bón lá, phân có chứa vi lượng, phân hữu cơ-khoáng, phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh, v.v… 
- Đẩy mạnh việc bảo vệ tài nguyên đất, nước, chống ô nhiễm, cải tiến tài nguyên sinh thái và môi trường là các lĩnh vực trọng điểm về khai thác kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Đặc biệt phải tăng cường công tác nghiên cứu và khai thác kỹ thuật chống xói mòn đất và nước, chống sa mạc hoá, chống ô nhiễm môn trường, cũng như kỹ thuật tiết kiệm nước, phân bón và đất.
2.3.3. Nội dung nghiên cứu 
- Nghiên cứu hướng đi của phân bón sau khi sử dụng (chuyển hoá, tổn thất, dư lượng), tìm cách giảm tổn thất, tránh vô hiệu hoá, tìm kỹ thuật mới để nâng cao hiệu suất và hiệu lực của phân bón.

- Nghiên cứu tính hữu hiệu của chất dinh dưỡng ở rễ đối với cây trồng, quá trình hấp thụ của cây trồng và kỹ thuật điều hoà, khống chế chất dinh dưỡng.

- Nghiên cứu chức năng sinh lý và cơ chế tăng năng suất, sản lượng của một số nguyên tố hữu ích nào đó.

- Nghiên cứu tính thích ứng và cơ chế thích ứng, sử dụng chất dinh dưỡng của cây trồng đối với điều kiện dinh dưỡng không tốt.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân khác nhau đối với sản lượng cây trồng, độ phì của đất và môi trường.

- Nghiên cứu “Quản lý Cây trồng Tổng hợp (ICM) đối với mỗi cây trồng hoặc cơ cấu cây trồng theo mùa vụ trong năm để đạt năng suất tối đa và hiệu quả kinh tế tối đa và bền vững dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi vùng sinh thái nông nghiệp, trong đó sử dụng phân bón là một trong các yếu tố kỹ thuật cần được ưu tiên.     
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phân bón và đề xuất giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón, nhất là phân đạm thêm 10-15% từ nay đến năm 2015 thông qua quản lý cây trồng tổng hợp, sử dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp, các chất điều tiết/ức chế giải phóng dinh dưỡng.  
- Nghiên cứu tạo lập các chủng vi sinh vật mới bằng đột biến và tái tổ hợp ADN để sản xuất chế phẩm sinh học đa chức năng trong phân bón. 
- Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp và chế độ bón phân phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở từng vùng sinh thái nông nghiệp.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đất, phân bón phục vụ thâm canh cây trồng, trong đó ưu tiên cho các cây trồng chính có tỷ trọng sản xuất cao, có giá trị xuất khẩu hoặc thị trường nội địa và có giá trị kinh tế cao như: lúa, ngô, chè, cà phê, cao su, mía, rau, quả.

- Nghiên cứu dự báo thị trường phân bón và đề xuất chính sách quản lý, sử dụng hiệu quả.
2.3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
2.3.4.1. Giải pháp về kỹ thuật

- Sử dụng phân bón cân đối: Hiện nay, lượng phân bón sử dụng chưa cấn đối cả về liều lượng, tỉ lệ và chủng loại. Đất Việt Nam rất đa dạng do vậy cần có các khuyến cáo rất cụ thể, trên nguyên tắc 5 đúng: đúng đất, đúng cây, đúng liều lượng, đúng tỉ lệ, đúng thời kỳ bón. Ngoài ra trong một số trường hợp còn cần xem xét đến giống (như lúa lai và lúa thuần), dạng phân bón (sinh lý kiềm và sinh lý chua) và phương pháp bón (qua rễ, qua lá). Những nghiên cứu của viện, trường phối hợp với Viện Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI) vừa qua cho thấy bón phân theo vùng đặc thù (tức là có tính đến các đặc điểm riêng biệt nêu trên) có thể nâng cao hệ số sử dụng phân bón thêm 8-10%.

- Khai thác tối đa thế mạnh của các loại phân lân sản xuất trong nước. Hiện nay chúng ta đang sản xuất phân lân nung chảy (FMP), phân lân supe đơn (SSP) và bắt đầu sản xuất phân DAP. Nhiều loại đất đồi rất thích hợp với FMP. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, sử dụng phối hợp lân nung chảy và supe lân cho hiệu quả cao vì không chỉ bổ sung cho cây trồng lân mà cón các nguyên tố trung lượng quan trọng như canxi, magiê và lưu huỳnh. Điều quan trọng hơn nữa là sử dụng SSP và FMP còn cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với DAP do giá DAP tăng quá cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, do tập quán tại các tỉnh phía Nam sử dụng chủ yếu phân DAP nên rất cần có một kế hoạch hỗ trợ để sử dụng SSP và FMP trong thời gian đầu.

- Phát triển ứng dụng quan điểm quản lý cây trồng tổng hợp, có tính đến sử dụng các kết quả mới nhất của nghiên cứu như cấy/sạ thưa, lên luống, khô-ngập xen kẽ trong canh tác lúa hay tăng mật độ trong canh tác ngô. Với một số cây trồng sử dụng nhiều phân bón, nhất là phân đạm cần ứng dụng các chất ức chế phân giải như Agrostain, NEB-26… Trong những vùng có điều kiện, sớm sử dụng urê bọc hoặc urê viên lớn, vùi sâu. 

- Tái sử dụng tối đa phế phụ phẩm nông nghiệp, nhất là rơm rạ, thân lá ngô, đậu tương, phế phụ phẩm nhà máy đường… để bón lại cho đất. Một nguyên lý rất đơn giản nhưng chúng ta chưa ứng dụng được là “cây trồng hút gì phải trả lạ cho đất đúng thứ đó cả về lượng và chủng loại” như vậy, nếu tái sử dụng phế phụ phẩm bón cho đúng cây trồng đó thì chúng ta có thể tiết kiệm ít nhất là 15-20% phân bón, trong khi chúng ta đang đốt bỏ khoảng 40 triệu tấn rơm rạ, chứa khoảng 100.000 tấn N và 50.000 tấn P2O5, tương đương với trên 230.000 tấn urê và khoảng 350.000 tấn SSP. Đó là chưa kể 300-400.000 tấn K2O, một lượng cao hơn nhiều SiO2, đó là chưa kể đến nhiều nguyên tố trung và vi lượng khác. 

- Trên vùng đất dốc, đầu tư ruộng bậc thang ngay hoặc bậc thang dần để hạn chế xói mòn và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Tại vùng này cũng cần tăng cường trồng cây phân xanh để bổ sung hữu cơ cho đất và tăng độ che phủ. Những giải pháp tăng cường hữu cơ cũng cần áp dụng cho vùng 

- Quan tâm hơn đến công tác nghiên cứu và khuyến nông phân bón. Trong nhiều năm qua gần như không có các đề tài nghiên cứu lớn về phân bón, kể cả nghiên cứu hiệu lực cũng như kỹ thuật và phát triển phân bón mới. Các dự án khuyến nông phân bón không thường xuyên và thiếu hệ thống. Tiềm năng cây trồng chỉ có thể phát huy khi các yếu tố về kỹ thuật được đảm bảo. Chúng ta đang quan tâm đến cải thiện giống cây trồng và đã đến lúc cần quan tâm tương xứng đến phân bón. Chỉ cấn tiết kiệm 1% thôi là chúng ta đã tiết kiệm được 80.000 tấn phân bón hay trung bình khoảng  160 tỉ đồng.
2.3.4.2. Giải pháp về quản lý
- Nâng cao hiệu lực pháp luật quản lý phân bón bằng việc đề nghị Quốc hội ban hành luật về phân bón, trong đó tập trung đầu mối quản lý chất lượng cho một Bộ và bỏ danh mục phân bón. Lý do là hiện nay, trong danh mục phân bón có khoảng 4.000 loại (chưa kể đến phân khoáng đơn, phân NPK không phải qua khảo nghiệm), trong đó nhiều loại phân bón rất dễ làm giả, kém chất lượng như phân hữu cơ khoáng (340 loại), phân hữu cơ sinh học (300 loại). Nhiều loại phân làm kém chất lượng nhưng lại khó kiểm soát do chi phí kiếm tra quá cao như phân bón lá (2870 loại), phân vi sinh vật, các chất điều hòa sinh trưởng. Nhiều cơ sở sản xuất phân bón không đáp ứng các qui định của nhà nước.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất phân bón và phân bón lưu thông trên thị trường. Nhà nước chỉ ban hành tiêu chuẩn. Kiểm tra nếu doanh nghiệp vi phạm thì ngoài việc phải chịu toàn bộ chi phí thanh tra, kiểm tra, phân tích còn bị phạt hoặc truy tố tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thu hồi để chế biến lại hoặc tiêu hủy các lô hàng vi phạm. Công khai trên hệ thống thông tin đại chúng các doanh nghiệp và loại phân bón kém chất lượng, phân bón giả, vì sử dụng các loại phân này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. 

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 14/2010 “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón” của Chính phủ ký ngày 01 tháng 3 năm 2010 và Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón” của Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ngày 24 tháng 6 năm 2010 vì hàng năm chúng ta sử dụng khoảng 8 triệu tấn phân bón các loại với giá trị hàng tỉ USD. Hiện nay Cục Trồng trọt được giao quản lý nhà nước về phân bón song lực lượng quá mỏng, chỉ có 3 người mà phải quản lý cả đất và phân bón. Tại cấp tỉnh, huyện hầu như không có cán bộ chuyên trách nên khi tiến hành kiểm tra, thanh tra thường khó thực hiện.

- Xã hội hóa việc khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng phân bón với việc sử dụng hệ thống các Viện nghiên cứu và Trường Đại học có chức năng này để tránh phải đầu tư thêm hệ thống tại Cục. Cục Trồng trọt có thể sử dụng hệ thống các phòng phân tích, đội ngũ chuyên gia tại các cơ sở để thực hiện các phần việc về kỹ thuật cho Cục.

- Xây dựng hệ thống thống kê và dự báo thị trường, giá cả phân bón để đề xuất với Bộ các giải pháp phản ứng kịp thời. 

Kết luận
Hiện nay các tiến bộ kỹ thuật khi được chuyển giao cho nông dân để tăng năng suất, lợi nhuận và từng bước rút ngắn chênh lệch năng suất cây trồng mà nông dân đã đạt được so với năng suất tiềm năng sẽ đạt được nếu được quản lý tối ưu, trong đó có kỹ thuật nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón. Đồng thời các tiến bộ kỹ thuật hiện có cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn chênh lệch năng suất và chưa thể đạt được năng suất tiềm năng khi sử dụng các tài nguyên tối ưu: - Đất, nước, phân bón, lao động và - Lợi nhuận tối ưu cho nông dân. Trong thời gian tới cần phấn đấu để đạt hiệu quả cao hơn việc quản lý cây trồng và tài nguyên để đạt được năng suất tiềm năng với hiệu suất sử dụng đầu tư và lợi nhuận tối ưu cho nông dân, trong đó có đầu tư phân bón. Các biện pháp quản lý tối ưu tài nguyên, vật tư nông nghiệp và cây trồng sẽ phụ thuộc vào địa bàn và mùa vụ. Từ đó công tác nghiên cứu ở mỗi vùng sinh thái nông nghiệp đòi hỏi phải thiết lập cơ sở khoa học cho các biện pháp quản lý tài nguyên, vật tư nông nghiệp và cây trồng tối ưu để đạt năng suất và lợi nhuận cao theo hướng thâm canh.
------------------ * --------------------
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